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ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 

 6 THÁNG/NĂM 2024 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

ĐV tính: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm 

Ước thực 

hiện quý/6 

tháng/năm 

So sánh (%) 

Dự 

toán 

Cùng kỳ 

năm 

trước 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     

1 Số thu phí, lệ phí 4.195,580 1.613.166 76,89 % 67,46% 

1.1 Lệ phí     

1.2 Phí 4.195,580 1.613,166   

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 4.195,580 1.742,733 83,07% 72,87% 

2.1 Chi sự nghiệp…………..     

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     

2.2 Chi quản lý hành chính     

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN     

3.1 Lệ phí     

3.2 Phí     

II Dự toán chi ngân sách nhà nước     

1 Chi quản lý hành chính     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     

2 Nghiên cứu khoa học     

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 10.633,803 3.498,712 65,80% 81,70% 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.662.129 2.213,535   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.928,412 70,200   

3.3 Kinh phí cải cách tiền lương 4.043,262 1.214,977   
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